
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HỘI KHUYẾN HỌC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số:          /QĐ-HKH             Tuần Giáo, ngày       tháng 3 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng giáo viên ôn luyện, học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện, năm học 2020-2021 
 

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN TUẦN GIÁO 

 Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam;  

 Căn cứ điều 13 chương V Quyết định số 06/QĐ-HKH ngày 12/4/2019 của 

Hội khuyến học huyện Tuần Giáo về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khuyến học 

và Quyết định số 236/QĐ-HKH ngày 27/01/2021 của Hội khuyến học huyện 

Tuần Giáo về sửa đổi, bổ sung Điều 13, Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khuyến 

học nhiệm kỳ 2018-2023; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-PGDĐT ngày 03/3/2021 của Phòng GD&ĐT 

về việc công nhận học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn 

hóa lớp 9 cấp huyện, năm học 2020-2021; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội khuyến học huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng 52 giáo viên trực tiếp ôn luyện có học sinh đạt giải 

và 160 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 

cấp huyện, năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi cá nhân cụ thể như sau: 

Học sinh đạt giải: Nhất: 300.000đ; Nhì: 250.000đ; Ba: 200.000đ; Khuyến 

khích: 100.000đ. Giáo viên trực tiếp ôn luyện học sinh đạt giải: 200.000đ. 

Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khuyến học của Hội khuyến học 

huyện Tuần Giáo. 

Tổng kinh phí: 32.600.000đ (Ba mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn). 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thường trực Hội khuyến học, Ban quản lý Quỹ khuyến học huyện Tuần 

Giáo, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                              TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC 

- Như điều 3;                     CHỦ TỊCH      

- Các trường THCS; 

- Lưu: VT, HKH. 

 

 

  

                                                                    

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mùa Va Hồ 
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DANH SÁCH 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HKH ngày        /3/2021 của HKH huyện Tuần Giáo) 
 

1. Học sinh 

TT Họ và tên học sinh Lớp Tên trường đang học Đạt giải 
Ghi 

chú 

1 Hoàng Cát Tường 9A2 THCS Thị Trấn Nhất   

2 Giàng A Hải 9A2 THCS Thị Trấn Ba    

3 Phạm Tiến Minh 9A1 THCS Thị Trấn Ba    

4 Đỗ Thế Hưởng 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

5 Nguyễn Phùng Cường 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

6 Vũ Thị Hồng Nhung  9A1 THCS Thị Trấn Ba    

7 Lò Phương Anh  9A1 THCS Thị Trấn Ba    

8 Bùi Ngọc Khánh 8A1 THCS Thị Trấn Ba    

9 Quàng Thị Bích 9A3 THCS Quài Cang Ba    

10 Lò Thị Chi 8A3 THCS Chiềng Đông Ba    

11 Nguyễn Thị Thu Thảo  8A1 THCS Thị Trấn Ba    

12 Lường Thanh Bình  9A3 THCS Thị Trấn Ba    

13 Phan Thị Hồng Vỹ 8A3 THCS Thị Trấn Ba    

14 Nguyễn Hồng Ngọc Ánh 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

15 Lò Văn Cường 9A2 THCS Quài Cang Khuyến khích   

16 Lò Thị Huệ 9A1 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

17 Lò Thị Chang 9A2 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

18 Quàng Thị Hường 9A2 THCS Quài Cang Khuyến khích   

19 Lường Thị Nghĩa 9A1 THCS Chiềng Đông Khuyến khích   

20 Lò Thị Hồng Tuyên 9A1 THCS Mường Thín Khuyến khích   

21 Bạc Thị Khánh Huyền 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

22 Mùa Thị Nhìa 9A2 THCS Mường Thín Khuyến khích   

23 Lò Thúy Phương 9A1 THCS Mường Thín Khuyến khích   

24 Lò Thị Hà 9A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

25 Cà Thị Ngọc Nhi 9A1 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

26 Cà Thị Ý 9A1 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

27 Quàng Thị Nguyệt 9A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

28 Lò Thị Thanh Thảo 9A1 THCS Nà Sáy Khuyến khích   

29 Lò Thị Thơm 8A2 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

30 Lò Thị Thư 9A2 THCS Quài Cang Khuyến khích   

31 Trần Thúy Hằng 8A1 THCS Thị Trấn Nhì   

32 Lò Văn Đạt 9A1 THCS Chiềng Sinh Nhì   

33 Lường Thị Nguyệt 9A1 THCS Quài Nưa Nhì   
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34 Mai Gia Kiên 8A1 THCS Thị Trấn Ba    

35 Lò Nguyễn Tiến Dũng 8A2 THCS Thị Trấn Ba    

36 Vũ Đức Huy 9A1 THCS Chiềng Đông Ba    

37 Cà Văn Quyết 8A1 THCS Quài Nưa Ba    

38 Nguyễn Doãn Việt Hà 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

39 Lò Trần Tuấn Kiệt 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

40 Vũ Trần Gia Huy 8A1 PTDTBT THCS Mùn Chung Khuyến khích   

41 Phạm Thùy Nhung 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

42 Lê Yến Nhi 8A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

43 Nguyễn Minh Trang 8A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

44 Vũ Khoa Bằng 8A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

45 Nguyễn Phương Nhung 9A2 PTDTBT THCS Phình Sáng Khuyến khích   

46 Hà Thị Vân Anh 8A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

47 Quàng Thị Trang 9A1 THCS Quài Cang Khuyến khích   

48 Bùi Hồng Ngọc 9A1 THCS Thị Trấn Ba    

49 Lò Thị Linh 9A1 THCS Quài Cang Ba    

50 Tòng Thị Như Tâm  8A3 THCS Quài Cang Ba    

51 Lò Thị Huyền Trang 9A2 THCS Mường Thín Ba    

52 Bùi Công Hiếu 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

53 Lò Thị Nhung 9A1 THCS Quài Cang Khuyến khích   

54 Nguyễn Hữu Trung 9A4 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

55 Quàng Thị Thư 9A2 THCS Mường Thín Khuyến khích   

56 Cà Văn Lâm 8A3 THCS Quài Cang Khuyến khích   

57 Ngô Hà Phương 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

58 Lường Thị Nguyên 8A1 THCS Quài Cang Khuyến khích   

59 Lò Thị Phượng 8A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

60 Lò Thị Quỳnh 9A2 THCS Quài Cang Khuyến khích   

61 Lò Thị Thùy Linh 8A1 THCS Mường Thín Khuyến khích   

62 Bạc Thị Thư 8A1 THCS Quài Cang Khuyến khích   

63 Lò Văn Hưng 8A3 THCS Quài Cang Khuyến khích   

64 Vũ Thị Huyền Trang 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

65 Điêu Văn Tuyển 9A3 PTDTBT THCS Mùn Chung Khuyến khích   

66 Ly Thị Dung 9A4 PTDTBT THCS Mùn Chung Khuyến khích   

67 Lường Thị Phượng 8A2 THCS Quài Cang Khuyến khích   

68 Lò Thị Thúy 9A2 PTDTBT THCS Mùn Chung Khuyến khích   

69 Nguyễn Đức Anh Dũng 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

70 Lò Thị Hoa Kiều 8A3 THCS Quài Cang Khuyến khích   

71 Nguyễn Thị Diệu Thanh 9A2 THCS Thị Trấn Nhất   
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72 Lò Thị Tuyết 9A1 THCS Quài Cang Nhất   

73 Thào Thị Chi 9A1 PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì   

74 Vừ Thị Tinh 9A2 THCS Vừ A Dính Nhì   

75 Lò Thị Nga 9A2 THCS Chiềng Sinh Nhì   

76 Lò Thị Nhung 9A4 THCS Quài Cang Nhì   

77 Sùng Thị Sua 9A2 THCS Vừ A Dính Nhì   

78 Mùa Thị Xe 9A4 PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì   

79 Lò Thị Hồng 9A4 THCS Quài Cang Nhì   

80 Lò Thị Tâm 9A2 THCS Chiềng Đông Nhì   

81 Lường Thị Tâm 9A1 THCS Quài Nưa Nhì   

82 Bạc Thị Trang 9A1 THCS Chiềng Sinh Ba    

83 Đoàn Thị Minh Ánh 9A1 PTDTBT THCS Mường Mùn Ba    

84 Thào Thị Là 8A3 PTDTBT THCS Phình Sáng Ba    

85 Lường Thị Ngọc 8A3 THCS Quài Cang Ba    

86 Lò Thị Trang 9A1 THCS Quài Nưa Ba    

87 Lò Thị Hằng 9A2 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

88 Quàng Thị Thắm 8A1 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

89 Tòng Huyền Chi 8A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

90 Giàng A Chùa 9A2 PTDTBT THCS Phình Sáng Khuyến khích   

91 Giàng A Dình 8A2 PTDTBT THCS Phình Sáng Khuyến khích   

92 Lường Thị Kim Du 8A1 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

93 Quàng Thị An 8A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

94 Lường Thị Hà 8A1 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

95 Quàng Thị Thanh 9A1 PTDTBT THCS Ta Ma Khuyến khích   

96 Lò Thu Hằng 9A2 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

97 Lò Thị Hương 9A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

98 Lường Thúy Ngọc 9A4 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

99 Là Thị Yên 9A2 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

100 Lường Thị Lệ Khuyên 9A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

101 Lường Thị An 8A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

102 Lò Thị Hương 8A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

103 Lò Thị Thơ 9A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

104 Lò Thị Trang 9A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

105 Quàng Thị Vân 9A3 THCS Quài Cang Khuyến khích   

106 Lường Thị Hà 9A1 PTDTBT THCS Mường Mùn Khuyến khích   

107 Lò Thị Loan 9A1 THCS Mường Thín Khuyến khích   

108 Trần Quang Minh 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

109 Nguyễn Vũ Thủy Tiên  9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   
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110 Đào Quang Minh 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

111 Phan Hoàng Huy 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

112 Tống Nam Kiên 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

113 Lò Thị Yên 9A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

114 Lường Thị Thùy Trang  9A4 THCS Quài Cang Nhất   

115 Cà Thị Lan 9A1 THCS Quài Cang Nhì   

116 Quàng Thị Lan Chi 9A1 THCS Chiềng Sinh Nhì   

117 Cà Thị Thái Nhi 9A2 THCS Quài Cang Nhì   

118 Lò Thị Kim Cương 9A3 PTDTBT THCS Mường Mùn Nhì   

119 Lò Thị Thúy Vân 9A3 THCS Quài Cang Ba    

120 Lò Thị Oanh 8A1 THCS Quài Nưa Ba    

121 Hoàng Thị Minh Hiễu 8A2 PTDTBT THCS Mường Mùn Ba    

122 Bạc Thị Kim 9A1 THCS Quài Cang Ba    

123 Lường Thị Tình 8A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

124 Cà Thị Thủy 8A2 THCS Chiềng Sinh Khuyến khích   

125 Phạm Thị Quyên 8A3 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

126 Lò Thị Thơm 9A2 THCS Mường Thín Khuyến khích   

127 Lò Thị Thu 9A3 PTDTBT THCS Mường Mùn Khuyến khích   

128 Lò Văn Đức 9A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

129 Lại Thu Hiền 9A1 THCS Rạng Đông Khuyến khích   

130 Nguyễn Bạc Thùy Dương  8A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

131 Lường Thị Thi 8A2 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

132 Cà Văn Chiến 8A2 THCS Mường Thín Khuyến khích   

133 Lò Thị Hải 9A3 THCS Quài Cang Khuyến khích   

134 Lò Thị Hương 8A3 THCS Chiềng Đông Khuyến khích   

135 Cà Thị Mây 8A2 THCS Nà Sáy Khuyến khích   

136 Quàng Thị Phanh 8A2 THCS Khong Hin Khuyến khích   

137 Lò Thị Thanh Thảo 9A4 THCS Quài Cang Khuyến khích   

138 Hờ A Tì 9A1 PTDTBT THCS Phình Sáng Khuyến khích   

139 Vàng Thị Vân 9A TH&THCS Tỏa Tình Khuyến khích   

140 Võ Đức Huy 9A1 THCS Thị Trấn Ba   

141 Lường Duy Khánh 9A1 THCS Quài Nưa Khuyến khích   

142 Đoàn Hải Minh 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

143 Lò Văn Quyền 9A3 THCS Quài Cang Khuyến khích   

144 Cà Thị Thương 9A2 THCS Nà Sáy Khuyến khích   

145 Nguyễn Thanh Huyền 9A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

146 Đào Thanh Thùy 8A1 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

147 Trần Hữu Hưng 9A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   
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148 Đặng Chấn Đông 9A1 PTDTBT THCS Mùn Chung Khuyến khích   

149 Lò Duy Minh 9A1 PTDTBT THCS Mùn Chung Khuyến khích   

150 Nguyễn Hữu Hiệu 8A2 THCS Thị Trấn Khuyến khích   

151 Cà Thị Hiền 9A1 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

152 Lò Thị Huyền 9A5 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

153 Lường Thị Hồng Thắm 9A5 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

154 Quàng Thị Phượng 8A2 THCS&THPT Quài Tở Ba  

155 Quàng Mai Chi 8A1 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

156 Lò Thị Linh 8A2 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

157 Cà Thị Hường 9A1 THCS&THPT Quài Tở Ba  

158 Cà Thị Lan 8A5 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

159 Lò Văn Cường 9A4 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

160 Cà Thị Thảo 8A5 THCS&THPT Quài Tở Khuyến khích  

2. Giáo viên 

TT Họ và tên Đơn vị trường Môn ôn luyện Ghi chú 

1 Lò Văn Tương PTDTBT THCS Phình Sáng GDCD  

2 Bạch Thị Tính PTDTBT THCS Phình Sáng Tiếng Anh  

3 Sùng A Kỷ PTDTBT THCS Phình Sáng Lịch sử  

4 Phạm Thị Hòa THCS Vừ A Dính GDCD  

5 Ngô Thị Huế TH&THCS Tỏa Tình Lịch sử  

6 Nguyễn Thị Thảo THCS Rạng Đông Lịch sử  

7 Lò Văn Khôm PTDTBT THCS Ta Ma GDCD  

8 Trần Thị Hà THCS Quài Cang Lịch sử  

9 Trần Thị Ngân THCS Quài Cang Ngữ văn  

10 Đào Thị Thanh Huyền THCS Quài Cang GDCD  

11 Bùi Thị Thu Hương THCS Quài Cang Địa lí  

12 Ngô Thị Hằng THCS Quài Cang Hóa học  

13 Vũ Thị Duyên THCS Quài Cang Sinh học  

14 Đỗ Thị Thu Hà THCS Quài Cang Tiếng Anh  

15 Ngô Thị Nương THCS Chiềng Đông Ngữ văn  

16 Trần Quang Thông THCS Chiềng Đông Tiếng Anh  

17 Hoàng Hà Ngân THCS Chiềng Đông GDCD  

18 Lương Thị Dương THCS Chiềng Đông Lịch sử  

19 Hoàng Thị Hồng Liên THCS Mường Thín Ngữ văn  

20 Lò Văn Dũng THCS Mường Thín Lịch sử  

21 Vũ Thị Thúy An THCS Mường Thín Địa lí  

22 Nguyễn Thị Châm THCS Mường Thín GDCD  

23 Trần Thị Hồng Duyên THCS Thị trấn Toán  
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24 Nguyễn Thị Thanh Minh THCS Thị trấn Vật lí  

25 Trần Thị Bắc THCS Thị trấn Hóa học  

26 An Thị Là THCS Thị trấn Sinh học  

27 Vũ Thị Hương THCS Thị trấn Ngữ văn  

28 Dương Thị Ngọc Hà THCS Thị trấn Lịch sử  

29 Nguyễn Hồng Nhung THCS Thị trấn ĐỊa lí  

30 Đỗ Thị Na THCS Thị trấn GDCD  

31 Phạm Thị Kim Xuyến THCS Thị trấn Tiếng Anh  

32 Đặng Thị Minh Lan PTDTBT THCS Mường Mùn Lịch sử  

33 Bạc Thị Thu PTDTBT THCS Mường Mùn GDCD  

34 Nguyễn Sinh Công PTDTBT THCS Mùn Chung Tiếng Anh  

35 Nguyễn Thị Ngọc Ánh PTDTBT THCS Mùn Chung Địa lí  

36 Đoàn Thị Tuyết PTDTBT THCS Mùn Chung Vật lí  

37 Đặng Thị Thanh Huyền THCS Nà Sáy Ngữ văn  

38 Trần Thị Hồng THCS Nà Sáy Sinh học  

39 Lò Thị Tú THCS Nà Sáy Lịch sử  

40 Phạm Minh Tâm THCS Quài Nưa GDCD  

41 Phạm Thị Thu THCS Quài Nưa Sinh học  

42 Lê Thị Duyên THCS Quài Nưa Lịch sử  

43 Trần Thị Hòa THCS Quài Nưa Tiếng Anh  

44 Trần Thị Lệ Duyên THCS Quài Nưa Ngữ văn  

45 Mã Trung Hiên THCS Khong Hin Lịch sử  

46 Phạm Thị Diệp THCS Chiềng Sinh Ngữ văn  

47 Vũ Hải Yến THCS Chiềng Sinh Lịch sử  

48 Lượng Thị Lự THCS Chiềng Sinh GDCD  

49 Nguyễn Thị Chinh THCS Chiềng Sinh Tiếng Anh   

50 Bùi Thị Nhung THCS&THPT Quài Tở Lịch sử  

51 Nguyễn Ngọc Thủy THCS&THPT Quài Tở GDCD  

52 Nguyễn Thị Thanh THCS&THPT Quài Tở Địa lí  

(Danh sách trên có 160 học sinh và 52 giáo viên) 
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